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Biến động giá trị xuất khẩu NLTS chính sang Hoa Kỳ, T3/2024 so với T02/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan
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Mây tre đan

Đơn vị: Triệu USD

Kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu NLTS Việt Nam - Hoa Kỳ, T3/2024
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Thức ăn gia súc 
và nguyên liệu, 

9.8 

Cao su, 3.6 

Gạo, 3.2 

Chè, 0.9

Kim ngạch xuất khẩu NLTS chính Việt Nam sang Hoa Kỳ, T3/2024

56.0%

8.9% 4.8%

-1.9% -9.2%

11.4%8.4% 2.8%

-0.6%
-18.9%

0.6% 3.3%

Cà phê Gạo Chè Cao su Hạt điều Hồ tiêu

T03/2024 so với T03/2023 T03/2024 so với T02/2024

Biến động giá xuất khẩu bình quân của một số sản phẩm NLTS chính của
Việt Nam sang Hoa Kỳ, T3/2024 so với T3/2023 và so với T02/2024

▲ 48,3%
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Khởi động Dự án Sử dụng phân
bónđúngtạiViệtNam
Sáng 09/4, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và PTNT phối
hợp cùng Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) chính
thức khởi độngDự án Sử dụngphân bón đúng.

Mục tiêu của Dự án là nhằm nâng cao hiệu quả,
hiệu suất sử dụng phân bón, tăng thu nhập cho

nông dân và giảm phát thải khí nhà kính trong
trồng lúa từ việc sử dụng phân bón đúng. Dự án
được triển khai tại 03 tỉnh đồng bằng sông
Hồng (gồm Hải Dương, Thái Bình và Nam Định)
và 03 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (gồm Cần
Thơ, Đồng Tháp và Sóc Trăng).

Dự án sẽ được thực hiện trong 4 năm với
ngân sách dự kiến là 4,4 triệu USD. Dự án do
Cục Bảo vệ Thực vật là chủ Dự án và Viện

Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế (IRRI) là cơ quan
thực hiện Dự án. Nguồn: vietnamplus.vn

Thêm một sản phẩm chế
biến từ nông sản Việt Nam
có mặt tại Hoa Kỳ

Theo phóng viên TTXVN tại Hoa Kỳ, những két
nước mía đóng lon có in quốc kỳ Việt Nam đầu
tiên đã có mặt trên các kệ hàng trong siêu thị tại

thành phố biển Miami, bang Florida. Những lon
nước mía có tên Kanpe Red (theo tiếng Haiti)
nghĩa là “mạnh mẽ, nhiều năng lượng.”.

Tháng 2 vừa qua, lô hàng nước mía ép nguyên chất
đóng lon của Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn
(Lasuco) Thanh Hóa, đã được ông Henri R. Chaumin,
một doanh nhân người gốc đảo quốc Haiti, đưa vào
phânphối tại các cửahàngtiện lợi vàsiêu thị ởthành

phốbiển Miami, bangFlorida (HoaKỳ).

30 căn nhà gỗ xuất khẩu thành
côngđiHoaKỳ
Mới đây, Việt Nam cũng đã có doanh nghiệp
thành công khi xuất khẩu được nguyên căn nhà
gỗ đi Hoa Kỳ. Cụ thể, 30 căn nhà gỗ này đã xuất
khẩu thành công đi Hoa Kỳ. Thành công bước đầu
này mở ra nhiều cơ hội để doanh nghiệp có thêm

đơn hàng xuất khẩu. Để làm được điều này,
doanh nghiệp phải mở rộng nhà máy lên 12 ha để
chứa hàng và nghiên cứu từng dòng sản phẩm
phù hợp với mỗi thời điểm.

Năm nay, ngành gỗ đặt lại mục tiêu 17,5 tỷ USD
trong bối cảnh thị trường cải thiện. Nhất là thị
trường Hoa Kỳ - nơi chiếm hơn một nửa kim
ngạch, đang có dấu hiệu phục hồi và có lượng

đơn hàng đang tăng mạnh.

Nguồn: vietnamplus.vn

Nguồn: vtv.vn

http://agro.gov.vn/vn/xc9_Lua-gao.html
http://agro.gov.vn/vn/xc9_Lua-gao.html


Kết quả xuất khẩu gỗ và SP gỗ sang thị trường Hoa Kỳ, T3/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

53,1% 
Tổng kim ngạch
XK gỗ và SP gỗ, 

T3/2023

54,1% 
Tổng kim ngạch
XK gỗ và SP gỗ, 

T3/2024

GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ
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Giá trị gỗ và SP gỗ xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, T3/2024

ASEAN
2.19%

EU
3.98%

Hàn Quốc
4.99%

Hoa Kỳ
54.14%

Trung Quốc
13.52%

Nhật Bản
11.66% Khác

9.51%

 Tăng 90,1% so với T02/2024 

 Tăng 16,4% so với T3/2023

 Cao hơn 92,1 triệu USD so với bình quân
theo tháng năm 2023

 Lũy kế 3 tháng đạt 1,9 tỷ USD, đạt 25,8% kim
ngạch năm 2023

703
triệu USD

KIM NGẠCH

Biến động tỷ trọng giá trị gỗ và SP gỗ sang thị trường Hoa Kỳ, T3/2024Tỷ trọng giá trị gỗ và SP gỗ sang thị trường Hoa Kỳ, T3/2024



Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu gỗ và SP gỗ sang thị trường Hoa Kỳ, T3/2024

Ván sợi

Kim ngạch: 2,6 triệu USD

Tăng 5% so với T02/2024

Tăng 203% so với T3/2023

Gỗ ván

Kim ngạch: 0,8 triệu USD

Tăng 114% so với T02/2024

Giảm 4% so với T3/2023
Gỗ dán
84.6%

Ván sợi
3.5%

Gỗ được 
tăng độ 

rắn Khác
7.8%

T3/2023

Gỗ dán
86%

Ván sợi
8%

Gỗ được 
tăng độ 

rắn

Gỗ ván
3%

T3/2024

33% 
Tổng kim ngạch
XK gỗ và SP gỗ, 

T3/2024

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu sang 
thị trường Hoa Kỳ, T3/2024

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu sang 
thị trường Hoa Kỳ, T3/2024

4.4%

5.0%

5.3%

6.4%

12.3%

Cơ cấu chủng loại gỗ và SP gỗ xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, T3/2024

Gỗ dán

Kim ngạch: 26,1 triệu USD

Tăng 103% so với T02/2024

Tăng 29% so với T3/2023

GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ



ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ 
HOA KỲ

Nhập khẩu gỗ dán của Hoa Kỳ trong tháng 02/2024 ước 
đạt 195.963 m3, giảm 32% so với tháng trước và tăng 51% 
so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu từ Việt Nam và 
Malaysia trong 2 tháng đầu năm 2024 đã tăng lần lượt
198% và 187% so với cùng kỳ năm trước.

Nhập khẩu gỗ xẻ nhiệt đới của Hoa Kỳ trong tháng 02/2024 
ước đạt 16.266 m3, tăng 1% so với tháng trước và tăng 
24% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhập khẩu từ thị 
trường Brazil, hiện đang là thị trường cung cấp chính cho 
Hoa Kỳ, tăng mạnh so với tháng trước.

Nhập khẩu đồ gỗ nội ngọại thất của Hoa Kỳ trong tháng 
02/2024 ước đạt 1,745 tỷ USD, tăng 1% so với tháng trước 
và tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu từ Việt 
Nam, Malaysia và Mexico tăng lần lượt 12%, 10% và 10% 
so với tháng trước.

GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ

Nguồn: ITTO

http://agro.gov.vn/vn/xc7_Lam-san-va-go.html
http://agro.gov.vn/vn/xc7_Lam-san-va-go.html


Kết quả xuất khẩu gạo sang thị trường Hoa Kỳ, T3/2024

3,6 triệu USD

 Tăng 159,5% so với T02/2024 

 Tăng 64,0% so với T3/2023

 Cao hơn 1,3 triệu USD so với bình

quân theo tháng năm 2023

 Lũy kế 3 tháng đạt 7,3 triệu USD, đạt

25,7% kim ngạch năm 2023

KIM NGẠCH

4,9 nghìn tấn

 Tăng 219,8% so với T02/2024 

 Tăng 67,2% so với T3/2023

 Cao hơn 1,9 nghìn tấn so với bình

quân theo tháng năm 2023

 Lũy kế 3 tháng đạt 9,0 nghìn tấn, đạt

25,0% khối lượng năm 2023

KHỐI LƯỢNG

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

0,4% 
Tổng kim ngạch

XK gạo, 
T3/2023

0,5% 
Tổng kim ngạch

XK gạo, 
T3/2024

LÚA GẠO

4

0

1

2

3

4

5

6

0

1

1

2

2

3

3

4

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

2023 2024

K
h
ố
i 
lư

ợ
n
g
 (

n
g
h
ìn

 t
ấ
n
)

K
im

 n
g
ạ
ch

 (
tr

iệ
u
 U

S
D

)

Kim ngạch Khối lượng

Khối lượng và giá trị gạo xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, T3/2024

ASEAN
72.24%

EU
0.77%

Hàn Quốc
0.12%

Hoa Kỳ
0.51%

Trung 
Quốc
5.22%

Khác
21.13%

Biến động tỷ trọng giá trị gạo VN sang thị trường Hoa Kỳ, T3/2024Tỷ trọng giá trị gạo VN sang thị trường Hoa Kỳ, T3/2024



Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu gạo sang thị trường Hoa Kỳ, T3/2024

Gạo thơm

Kim ngạch: 1,5 triệu USD

Tăng 54% so với T02/2024

Tăng 22% so với T3/2023

Gạo trắng

Kim ngạch: 1,5 triệu USD

Tăng 3012% so với T02/2024

Tăng 211% so với T3/2023

Gạo Japonica

Kim ngạch: 0,5 triệu USD

Tăng 57% so với T02/2024

Tăng 19% so với T3/2023

Giá xuất khẩu bình quân trong T3/2024 ở mức 881 USD/tấn; giảm 6% so với
tháng trước; và tăng 6% so với cùng kỳ năm 2023.

Gạo Japonica

Giá xuất khẩu bình quân trong T3/2024 ở mức 916 USD/tấn; tăng 7% so với
tháng trước; và tăng 7% so với cùng kỳ năm 2023.

Gạo thơm

Giá xuất khẩu bình quân trong T3/2024 ở mức 680 USD/tấn; giảm 46% so với
tháng trước; và tăng 1% so với cùng kỳ năm 2023.

Gạo trắng

LÚA GẠO

Giá gạo xuất khẩu bình quân sang thị trường Hoa Kỳ, T3/2024

Gạo Japonica
20%

Gạo nếp
1.3%

Gạo thơm
56.9%

Gạo trắng
22%

T3/2023
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Cơ cấu chủng loại gạo xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, T3/2024

Gạo đen
1.0%

Gạo Japonica
15%

Gạo thơm

42%

Gạo trắng
41.7% T3/2024



79% 
Tổng kim ngạch

XK gạo, 
T3/2024

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, T3/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 DN XK sang thị trường Hoa Kỳ, T3/2024

Tỷ trọng về khối lượng của TOP 5 DN XK sang thị trường Hoa Kỳ, T3/2024

84% 
Tổng khối lượng

XK gạo, 
T3/2024

TOP 5 doanh nghiệp về khối lượng xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, T3/2024

LÚA GẠO

5.9%

8.4%

9.2%

23.0%

32.4%

5.9%

6.8%

9.0%

21.5%

41.2%



Kết quả xuất khẩu thủy sản sang thị trường Hoa Kỳ, T3/2024

134,9triệu USD

 Tăng 73,4% so với T02/2024 

 Tăng 5,1% so với T3/2023

 Cao hơn 5,1 triệu USD so với bình quân năm 2023

 Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024 đạt 323,7 triệu USD, đạt 20,8% kim ngạch

năm 2023

KIM NGẠCH

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng giá trị thủy sản Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ, T3/2024 

16,7% 
Tổng kim ngạch

XK thủy sản, 
T3/2023

18,2% 

Tổng kim ngạch
XK thủy sản, 

T3/2024

THỦY SẢN

134.9

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

2023 2024

K
im

 n
gạ

ch
 (

tr
iệ

u
 U

SD
)

Giá trị thủy sản xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, T3/2024

Khác
26.3%

Trung 
Quốc
12.6%

Hoa kỳ
18.2%

EU
11.3%

Hàn Quốc
8.4%

ASEAN
6.3%

Nhật Bản
16.8%

Biến động tỷ trọng giá trị thủy sản VN sang thị trường Hoa Kỳ, T3/2024 



Tôm 
35.9%

Cá ngừ 
21.6%

Cá da trơn 
22.8%

Thủy sản 
khác 

15.4%

Mực và bạch 
tuộc 
1.4%

T3/2024

Giá thủy sản xuất khẩu bình quân sang thị trường Hoa Kỳ, T3/2024

Cơ cấu chủng loại thủy sản XK sang thị trường Hoa Kỳ, T3/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu thủy sản sang thị trường Hoa Kỳ, T3/2024

Tôm
Kim ngạch: 48,5 Triệu USD

Tăng 57,2% so với T02/2024

Tăng 4,6% so với T02/2024

Cá ngừ
Kim ngạch: 29,1 Triệu USD

Tăng 77,5% so với T02/2024

Tăng 22,7% so với T3/2023

Cá da trơn
Kim ngạch: 30,8 Triệu USD

Tăng 95,7% so với T02/2024

Tăng 0,1% so với T3/2023

THỦY SẢN

Tôm
36.1%

Cá ngừ
18.5%

Cá da 
trơn

24.0%

Thủy sản 
khác

19.2%

Mực và 
bạch tuộc

1.2%

T3/2023

Giá xuất khẩu bình quân trong T3/2024 ở mức 9,4 USD/kg; giảm 3,3% so với

tháng trước; và giảm 2,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Cá ngừ

Giá xuất khẩu bình quân trong T3/2024 ở mức 4,4 USD/kg; giảm 12,1% so với

tháng trước; và giảm 13,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Cá da trơn

Giá xuất khẩu bình quân trong T3/2024 ở mức 9,5 USD/kg; giảm 5,3% so với

tháng trước; và giảm 11,6% so với cùng kỳ năm 2023.
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36,1% 

Tổng kim ngạch
XK thủy sản, 

T3/2024

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu thủy sản
sang thị trường Hoa Kỳ, T3/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản
sang thị trường Hoa Kỳ, T3/2024

THỦY SẢN

3.5%

3.8%

6.4%

9.1%

13.3%



ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN HOA KỲ

THỦY SẢN

USDA dự báo giá thủy sản giảm 1,7% vào năm 2024

Theo dự báo về giá thực phẩm năm 2024 mới được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) công bố, lạm phát ở
Hoa Kỳ được dự báo sẽ nhẹ hơn ở hầu hết các danh mục, giá thực phẩm nhìn chung sẽ tăng 2,5% nhưng
giá cá và các loại hải sản khác sẽ giảm. Cụ thể, theo USDA dự báo giá cá và các loại hải sản khác sẽ giảm
1,7% trong năm 2024, sau khi tăng 5,4% vào năm 2021, tăng 9,1% vào năm 2022 và tăng 0,3% vào năm
2023.

O1

Nguồn: Vasep, T4/2024

O2

Hoa Kỳ tăng nhập khẩu tôm

Nguồn: Seafoodnews.com, T4/2024

Nhập khẩu tôm của Hoa Kỳ tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt là nhờ vào sự tăng
đột biến từ các đối tác thương mại hàng đầu. Tổng lượng nhập khẩu của tháng 3/2024 là
khoảng 63,29 nghìn tấn, giảm 7,76% so với cùng kỳ năm 2023. Top 5 quốc gia xuất khẩu tôm
lớn nhất vào Hoa Kỳ thì Ấn Độ, Ecuador và Việt Nam đều có sự tăng trưởng đáng kể, trong đó,
Ấn Độ tăng 24,6%, Ecuador tăng 24,6% và Việt Nam tăng 39,0% về lượng so với cùng kỳ. Ngược
lại, nhập khẩu tôm của Hoa Kỳ từ Indonesia giảm 30% và Thái Lan giảm 25,7%. Ngày
04/4/2024, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) thông báo, từ đầu năm
2024 đến nay đã có 60 lô hàng thủy sản vào Hoa Kỳ đã bị từ chối. Trong số đó có tôm từ
Bangladesh và Thái Lan, bị từ chối do nhiễm kháng sinh cấm.

http://agro.gov.vn/vn/xc41_Thuy-hai-san.html
http://agro.gov.vn/vn/xc41_Thuy-hai-san.html


Kết quả xuất khẩu rau quả sang thị trường Hoa Kỳ, T3/2024

Tăng 63,9% so với T02/2024 

Tăng 39,4% so với T3/2023

Cao hơn 6,6 triệu USD so với bình

quân theo tháng năm 2023

Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024 đạt

67,7 triệu USD, đạt 26,3% kim
ngạch năm 2023

KIM NGẠCH

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng giá trị rau quả Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ, T3/2024

4,8%
Tổng kim ngạch

XK rau quả, 
T3/2023

6,0%
Tổng kim ngạch

XK rau quả, 
T3/2024

RAU QUẢ (XUẤT KHẨU)
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Giá trị rau quả xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, T3/2024

Trung Quốc
55.1%

Hàn Quốc
7.1%

ASEAN
6.9%

EU
6.4%

Hoa Kỳ
6.0%

Nhật Bản
3.7%

Khác
14.8%

28,0
triệu USD

Biến động tỷ trọng giá trị rau quả VN sang thị trường Hoa Kỳ, T3/2024 



Cơ cấu chủng loại rau quả xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, T3/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu rau quả sang thị trường Hoa Kỳ, T3/2024    

Dừa

Kim ngạch: 6,5 triệu USD

Tăng 72,5% so với T02/2024

Tăng 129,2% so với T3/2023

Thanh long

Kim ngạch: 3,6 triệu USD

Tăng 33,3% so với T02/2024

Tăng 137,0% so với T3/2023

Dừa
14.2%

Thanh 
long
7.6%

Xoài
4.3%

Chanh leo
15.1%

Sầu riêng
5.0%

Bưởi
1.0%

Khác
52.8%

T3/2023

RAU QUẢ (XUẤT KHẨU)

Xoài
Kim ngạch: 2,98 triệu USD

Tăng 42,0% so với T02/2024

Tăng 244,7% so với T3/2023

Chanh leo
Kim ngạch: 1,3 triệu USD

Tăng 6,7% so với T02/2024

Giảm 56,3% so với T3/2023

Sầu riêng
Kim ngạch: 0,9 triệu USD

Tăng 268,9% so với T02/2024

Giảm 11,0% so với T3/2023

Bưởi
Kim ngạch: 0,88 triệu USD

Tăng 187,6%  so với T02/2024

Tăng 334% so với T3/2023

Dừa
23.3%

Thanh 
long

13.0%

Xoài
10.6%

Chanh 
leo

4.7%

Sầu riêng
3.2%

Bưởi
3.1% Khác

42.1%

T3/2024



35,3%
Tổng kim ngạch XK rau quả, 

T3/2024

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu
sang thị trường Hoa Kỳ, T3/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu
sang thị trường Hoa Kỳ, T3/2024

4.9%

5.2%

5.6%

8.2%

11.3%

RAU QUẢ (XUẤT KHẨU)



Kết quả nhập khẩu rau quả từ Hoa Kỳ, T3/2024

Tăng 63,8% so với T02/2024 

Tăng 65,0% so với T3/2023

Cao hơn 3,8 triệu USD so với bình

quân theo tháng năm 2023

Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024 đạt

103,1 triệu USD, đạt 31,1% kim ngạch
năm 2023

KIM NGẠCH

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

13,1%
Tổng kim ngạch

NK rau quả
T3/2023

20,2%
Tổng kim ngạch

NK rau quả, 
T3/2024
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Giá trị rau quả nhập khẩu từ Hoa Kỳ, T3/2024

Trung Quốc
39.7%

Hoa Kỳ 
20.2% ASEAN 

15.7%

Hàn Quốc 
2.7%

EU 
2.0%

Nhật Bản 
0.3%Khác

19.4%

31,5
triệu USD

Tỷ trọng giá trị rau quả NK từ Hoa Kỳ, T3/2024 Biến động tỷ trọng giá trị NK rau quả từ Hoa Kỳ, T3/2024 

RAU QUẢ (NHẬP KHẨU)



Hạt dẻ 
cười

47.5%

Hạnh 
nhân

14.0%

Táo
19.3% Óc chó

1.7%

Nho
7.2%

Khác
10.3%

T3/2023

Hạt dẻ 
cười

45.1%

Hạnh 
nhân

24.9%

Táo
18.8%

Óc chó
4.2%

Nho
3.7%

Khác
3.4%

T3/2024

Cơ cấu chủng loại rau quả nhập khẩu từ Hoa Kỳ, T3/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả nhập khẩu rau quả từ Hoa Kỳ, T3/2024    

Hạt dẻ cười
Kim ngạch: 14,2 triệu USD

Tăng 102,4% so với T02/2024

Tăng 56,7% so với T3/2023

Hạnh nhân
Kim ngạch: 7,8 triệu USD

Tăng 38,4% so với T02/2024

Tăng 191,9% so với T3/2023

Táo

Kim ngạch: 5,9 triệu USD

Tăng 28,7% so với T02/2024

Tăng 60,3% so với T3/2023

Óc chó

Kim ngạch: 1,3 triệu USD

Tăng 105,7% so với T02/2024

Tăng 308,3% so với T3/2023

Nho

Kim ngạch: 1,2 triệu USD

Tăng 172,1% so với T02/2024

Giảm 15,6% so với T3/2023

RAU QUẢ (NHẬP KHẨU)



RAU QUẢ
ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ HOA KỲ

Theo Hiệp hội Táo và Lê thế giới (WAPA), tồn kho táo và lê
ở Hoa Kỳ vào ngày 1/3 lần lượt đạt 265.219 tấn và 36.433
tấn, lần lượt tăng 35% và 16,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Tồn kho táo tăng cao do một số loại tăng như Fuji (tăng
12,6%), Golden Delicious (tăng 42%) và Granny Smith
(tăng 60,8%). Tồn kho lê tăng là do các giống Bosc (tăng
230,4%) và Red Anjou (tăng 24,9%).

Nguồn: Freshplaza.com

http://agro.gov.vn/vn/xc4_Rau-qua.html
http://agro.gov.vn/vn/xc4_Rau-qua.html


Kết quả xuất khẩu điều sang thị trường Hoa Kỳ, T3/2024

86,8 triệu USD

 Tăng 119,4% so với T02/2024    

 Tăng 11,9% so với T3/2023

 Cao hơn 13 triệu USD so với bình quân
theo tháng năm 2023

 Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024 đạt 208
tr.USD, đạt 24% kim ngạch năm 2023

KIM NGẠCH

16,1 nghìn tấn

 Tăng 118% so với T02/2024    

 Tăng 23,3% so với T3/2023

 Cao hơn 2,96 nghìn tấn so với bình
quân theo tháng năm 2023

 Lũy kế 3 thángđầu năm 2024 đạt 39
nghìn tấn, đạt 25% khối lượng năm 2023

KHỐI LƯỢNG

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

26,3%

Tổng kim ngạch
XK điều, 
T3/2023

27,5%

Tổng kim ngạch
XK điều, 
T3/2024

ĐIỀU

86.8

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

2023 2024

K
h

ố
i l

ư
ợ

n
g 

(n
gh

ìn
 t

ấn
)

K
im

 n
gạ

ch
 (

tr
iệ

u
 U

SD
)

Kim ngạch Khối lượng

Khối lượng và giá trị điều xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, T3/2024

Nhật Bản
1.5%

ASEAN
3.6%

Trung Quốc
13.1% EU27

21.1%
Hoa Kỳ
27.5%

Khác
33.1%

Tỷ trọng giá trị điều của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ, T3/2024 Biến động tỷ trọng giá trị điều của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ, T3/2024



Hạt điều rang
28.7%

Hạt điều tươi 
đã bóc vỏ

71.3%

T3/2024

Cơ cấu chủng loại điều xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, T3/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu điều sang thị trường Hoa Kỳ, T3/2024

Điều tươi đã bóc vỏ

Kim ngạch: 61,9 triệu USD

Tăng 137% so với T02/2024   

Tăng 0,8% so với T3/2023

Điều rang
Kim ngạch: 24,9 triệu USD

Tăng 84,5% so với T02/2024   

Tăng 54% so với T3/2023

ĐIỀU

Giá xuất khẩu bình quân trong T3/2024 ở mức 4.945 USD/tấn; giảm
0,3% so với tháng trước; và giảm 13,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Điều tươi đã bóc vỏ

Giá xuất khẩu bình quân trong T3/2024 ở mức 5.954 USD/tấn; giảm
1,8% so với tháng trước; và tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Điều rang

Giá điều xuất khẩu bình quân sang thị trường Hoa Kỳ, T3/2024

Hạt điều rang
20.8%

Hạt điều tươi 
đã bóc vỏ

79.2%

T3/2023
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42% 
Tổng kim ngạch

XK điều, 
T3/2024

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu sang 
thị trường Hoa Kỳ, T3/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu sang 
thị trường Hoa Kỳ, T3/2024

Tỷ trọng về khối lượng của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu sang 
thị trường Hoa Kỳ, T3/2024

27,3% 
Tổng khối lượng

XK điều, 
T3/2024

TOP 5 doanh nghiệp về khối lượng xuất khẩu sang 
thị trường Hoa Kỳ, T3/2024

2.7%

2.8%

3.8%

5.8%

26.7%

ĐIỀU

3.5%

3.5%

4.3%

6.6%

9.3%



ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG ĐIỀU HOA KỲ
ĐIỀU

Theo số liệu thống kê từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ, trong

02 tháng đầu năm 2024, Hoa Kỳ nhập khẩu hạt điều từ thế giới đạt 24,3

nghìn tấn, trị giá 128,47 triệu USD, tăng 16,2% về lượng và tăng 6,9% về

trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Hoa Kỳ tăng nhập khẩu hạt

điều từ Việt Nam, Bê-nanh, nhưng giảm nhập khẩu từ Bờ Biển Ngà, Brazil

và Ấn Độ.

Giá nhập khẩu bình quân hạt điều của Hoa Kỳ trong 02 tháng đầu

năm 2024 đạt mức 5.287 USD/tấn, giảm 8,0% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, giá nhập khẩu bình quân hạt điều của Hoa Kỳ giảm từ hầu hết

các nguồn cung lớn, ngoại trừ Bê-nanh.

Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương)

http://agro.gov.vn/vn/xc8_Dieu.html
http://agro.gov.vn/vn/xc8_Dieu.html


Kết quả xuất khẩu cà phê sang thị trường Hoa Kỳ, T3/2024

40,5 triệu USD

 Tăng 15,5% so với T02/2024

 Tăng 15,4% so với T3/2023

 Cao hơn 8,1 triệu USD so với bình

quân theo tháng năm 2023

 Giá trị xuất khẩu 3T/2024 đạt

119,3 tr.USD, đạt 13,8% kim ngạch

năm 2023

KIM NGẠCH

11,5nghìn tấn

 Tăng 8,4% so với T02/2024

 Giảm 23,8% so với T3/2023

 Thấp hơn 0,6 nghìn tấn so với bình

quân theo tháng năm 2023

 Khối lượng xuất khẩu 3T/2024 đạt

37,3 nghìn tấn, đạt 8,7% khối lượng

năm 2023

KHỐI LƯỢNG

8,5% 
Tổng kim ngạch

XK cà phê, 
T3/2023

7% 
Tổng kim ngạch

XK cà phê, 
T3/2024 
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Kim ngạch Khối lượng

Khối lượng và giá trị cà phê xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, T3/2024

Tỷ trọng giá trị cà phê sang thị trường Hoa Kỳ, T3/2024 Biến động tỷ trọng giá trị cà phê sang thị trường Hoa Kỳ, T3/2024  

EU, 48.0%

ASEAN, 
16.0% Nhật Bản, 9.0%

Hoa Kỳ, 7.0%

Nga, 5.0%

Trung Quốc, 3.0%

Hàn Quốc, 3.0%Khác, 7.0%Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan



Giá cà phê xuất khẩu bình quân sang thị trường Hoa Kỳ, T3/2024 

Cơ cấu chủng loại cà phê xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, T3/2024 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu cà phê sang thị trường Hoa Kỳ, T3/2024 

Chưa rang chưa khử 
cafein

Cà phê tan Chưa rang chưa khử
cafein

Giá xuất khẩu bình quân trong T3/2024  ở mức 10.520 USD/tấn; tăng

14,5% so với tháng trước; và tăng 79,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Cà phê tan

Giá xuất khẩu bình quân trong T3/2024 ở mức 3.597 USD/tấn; tăng 4,8%

so với tháng trước; và tăng 43,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Cà phê chưa rang chưa khử cafein

CÀ PHÊ

Chưa rang chưa 
khử cafein, 89.0%

Cà phê 
tan, 2.0%

Khác, 
9.0%

T3/2023
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Chưa rang chưa khử cafein Cà phê tan

Kim ngạch: 1,7 triệu USD

Tăng 7,2% so với T02/2024

Tăng 132% so với T3/2023

Kim ngạch: 36,2 triệu USD

Tăng 17,9% so với T02/2024

Tăng 17,6% so với T3/2023

Kim ngạch: 0,4 triệu USD

Tăng 2,9% so với T02/2024

Tăng 74% so với T3/2023

Chưa rang chưa 
khử cafein, 89.0%

Cà phê tan, 
4.0%

Khác, 6.0%

T3/2024 



55,8% 
Tổng kim ngạch XK cà phê, 

T3/2024 

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu cà phê sang 
thị trường Hoa Kỳ, T3/2024 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu cà phê sang 
thị trường Hoa Kỳ, T3/2024 

CÀ PHÊ

6.3%

11.9%

12.0%

12.5%

13.1%



CÀ PHÊ
ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ HOA KỲ

Theo Hiệp hội cà phê Quốc gia Hoa Kỳ, thị trường tiêu dùng

cà phê tại Hoa Kỳ đã hoàn toàn phục hồi. Năm 2023, người tiêu

dùng Hoa Kỳ đã chi bình quân hơn 301 triệu USD mỗi ngày cho cà

phê và hàng hóa liên quan. Tiêu thụ cà phê hàng ngày của người

trưởng thành tại Hoa Kỳ lên mức cao nhất trong 20 năm gần đây,

chiếm khoảng 67% (số người được khảo sát), tăng 5% so với năm

2020, và trung bình mỗi người sử dụng 2,7 ly cà phê mỗi ngày.

Nguồn: dailycoffeenews.com (4/2024)

http://agro.gov.vn/vn/xc2_Ca-phe.html
http://agro.gov.vn/vn/xc2_Ca-phe.html


Kết quả xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường Hoa Kỳ, T3/2024

28,6 triệu USD

↗ Tăng 73% so với T02/2024        

↗ Tăng 52% so với T3/2023 

↗ Cao hơn 10,1 triệu USD so với bình

quân theo tháng năm 2023

 Lũy kế 3 thángđầu năm 2024 đạt 17,4
tr.USD, đạt 29% kim ngạch năm 2023

KIM NGẠCH

6,5 nghìn tấn

↗ Tăng 67% so với T02/2024        

↗ Tăng 37% so với T3/2023 

↗ Cao hơn 1,9 nghìn tấn so với bình

quân theo tháng năm 2023

 Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024 đạt 8,7 
nghìn tấn, đạt 28% khối lượng năm 2023

KHỐI LƯỢNG

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

17,6% 
Tổng kim ngạch

XK hồ tiêu,
T3/2023  

25,6% 
Tổng kim ngạch

XK hồ tiêu,
T3/2024

HỒ TIÊU
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Kim ngạch Khối lượng

Khối lượng và giá trị hồ tiêu xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, T3/2024

ASEAN
7.9%

EU
24.1%

Hoa Kỳ
25.6%

Hàn Quốc
4.0%

Khác
38.4%

Tỷ trọng giá trị hồ tiêu của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ, T3/2024 Biến động tỷ trọng giá trị hồ tiêu của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ, T3/2024



Giá hồ tiêu xuất khẩu bình quân sang thị trường Hoa Kỳ, T3/2024

Cơ cấu chủng loại hồ tiêu xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, T3/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường Hoa Kỳ, T3/2024

Tiêu đen chưa xay

Kim ngạch: 16,9 triệu USD

Tăng 67% so với T02/2024 

Tăng 43% so với T3/2023 

Tiêu đen 
chưa xay

63.2%

Tiêu đen 
đã xay
28.9%

Tiêu trắng 
chưa xay

3.9%

Tiêu trắng 
đã xay
4.0%

T3/2023   

Tiêu đen 
chưa xay

59.7%

Tiêu đen 
đã xay
29.8%

Tiêu trắng 
chưa xay

5.5%

Tiêu trắng 
đã xay
4.9%

T3/2024

HỒ TIÊU

Tiêu đen đã xay

Kim ngạch: 8,4 triệu USD

Tăng 70% so với T02/2024 

Tăng 55% so với T3/2023 

Giá xuất khẩu bình quân trong T3/2024 ở mức 4.023 USD/tấn; tăng 2% so với
tháng trước; và tăng 12% so với cùng kỳ năm 2023.

Tiêu đen chưa xay

Giá xuất khẩu bình quân trong T3/2024 ở mức 5.304 USD/tấn; tăng 6% so với
tháng trước; và tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2023.

Tiêu đen đã xay

Giá xuất khẩu bình quân trong T3/2024 ở mức 7.482 USD/tấn; tăng 10% so với
tháng trước; và tăng 21,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Tiêu trắng đã xay
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62,03%
Tổng kim ngạch

XK hồ tiêu,
T3/2024

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu sang 
thị trường Hoa Kỳ, T3/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu sang 
thị trường Hoa Kỳ, T3/2024

Tỷ trọng về khối lượng của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu sang 
thị trường Hoa Kỳ, T3/2024

65,48%
Tổng khối lượng 

XK hồ tiêu,
T3/2024

TOP 5 doanh nghiệp về khối lượng xuất khẩu sang 
thị trường Hoa Kỳ, T3/2024

10.1%

10.2%

10.5%

11.9%

19.3%

10.1%

10.6%

12.0%

12.5%

20.3%

HỒ TIÊU



ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU HOA KỲ
HỒ TIÊU

Nhập khẩu hồ tiêu của Hoa Kỳ, thị trường tiêu thụ lớn nhất thế

giới đang trên đà tăng trở lại sau khi giảm vào năm ngoái. Số liệu của Ủy

ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (USITC) cho thấy, nhập khẩu hồ tiêu

của nước này trong tháng 02/2024 đạt 6.917 tấn, với trị giá 30,1 triệu

USD, tiếp tục tăng mạnh 40,7% về lượng và 28,2% về trị giá so với cùng

kỳ năm 2023. Luỹ kế trong 2 tháng đầu năm 2024, nhập khẩu tiêu của

Hoa Kỳ đạt 14.152 tấn, trị giá hơn 66 triệu USD, tăng 19,3% về lượng và

13,8% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn: Vietnambiz.vn

http://agro.gov.vn/vn/xc9_Lua-gao.html
http://agro.gov.vn/vn/xc9_Lua-gao.html


Giá trị nhập khẩu thịt và SP từ thịt từ Hoa Kỳ, T3/2024

11,8
Triệu USD

KIM NGẠCH

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả nhập khẩu thịt và SP từ thịt từ Hoa Kỳ, T3/2024

↗ Tăng 79% so với T02/2024

↘ Giảm 33% so với T3/2023

↘ Thấp hơn 1,4 triệu USD so với bình quân theo 

tháng năm 2023

◊ Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024 đạt 28,1
triệu USD, đạt 17,8% kim ngạch năm 2023

Tỷ trọng giá trị nhập khẩu thịt và SP từ thịt của Việt Nam từ
Hoa Kỳ, T3/2024

Biến động tỷ trọng giá trị nhập khẩu thịt và SP từ thịt của Việt Nam từ
Hoa Kỳ, T3/2024

THỊT VÀ SP TỪ THỊT (NK)

12,8% 
Tổng kim ngạch NK 

thịt và SP từ thịt,
T3/2023

7,6%
Tổng kim ngạch NK 

thịt và SP từ thịt, 
T3/2024
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Cơ cấu chủng loại thịt và SP từ thịt NK từ Hoa Kỳ, T3/2023

Kết quả NK thịt và SP từ thịt từ Hoa Kỳ, T3/2023

Thịt trâu, bò đông lạnh

Kim ngạch: 1,8 triệu USD

Tăng 38,9% so với T02/2024

Giảm 30,7% so với T3/2023

THỊT VÀ SP TỪ THỊT

Thịt và phụ phẩm giết
mổ của gia cầm
Kim ngạch: 8,4 triệu USD

Tăng 89,9% so với T02/2024

Tăng 10,6% so với T3/2023

Thịt và phụ 
phẩm giết mổ 
của gia cầm

43.4%

Trâu, bò sống
34.3%

Thịt trâu, bò, 
đông lạnh.

15%

Gia cầm sống
4%

Phụ phẩm 
giết mổ

2.0%

Thịt lợn, tươi, 
ướp lạnh hoặc 

đông lạnh.
0.7%

Thịt chế biến 
(xúc xích, hun 

khói, muối, v.v.)
0.4%

Thịt trâu, bò, 
tươi hoặc ướp 

lạnh.
0.1%

T3/2023

Gia cầm 
sống
0.6%

Lợn sống
0.9%

Phụ phẩm giết 
mổ

2.9%

Thịt chế biến 
(xúc xích, 
hun khói, 

muối, v.v.)
3%

Thịt lợn, tươi, 
ướp lạnh 

hoặc đông 
lạnh.
4.5%

Thịt trâu, bò, 
đông lạnh.

15.4%

Thịt trâu, bò, 
tươi hoặc ướp 

lạnh.
1%

Thịt và phụ phẩm 
giết mổ của gia 

cầm
71.7%

T3/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan



Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

THỊT VÀ SP TỪ THỊT

TOP 5 doanh nghiệp có kim ngạch nhập khẩu thịt và SP từ thịt lớn nhất từ
Hoa Kỳ, T3/2023

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp nhập khẩu lớn nhất từ
Hoa Kỳ, T3/2023

4.91%

5.01%

5.10%

7.81%

8.98%

31,8%
Tổng kim ngạch NK 

thịt và SP từ thịt,
T3/2024



ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG THỊT VÀ SP TỪ THỊT 
HOA KỲ

THỊT VÀ SP TỪ THỊT

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), tính đến ngày 01/3/2024, đàn heo tại tại các trang trại ở

Hoa Kỳ đạt 74,6 triệu con, tăng 1% so với tháng 3/2023 nhưng giảm 2% so với ngày 01/12/2023. Trong

đó, phần lớn là heo thịt với 68,6 triệu con, còn lại 6,02 triệu con được nuôi làm giống. Từ tháng

12/2023 đến tháng 02/2024, đã có 33,1 triệu con heo được cai sữa tại các trang trại ở Hoa Kỳ, tăng 2%

so với cùng kỳ năm trước. Trung bình mỗi lứa có 11,53 heo con được cai sữa.

Các nhà chăn nuôi heo ở Hoa Kỳ dự kiến có 2,92 triệu nái đẻ từ tháng 3 đến tháng 5/2024 và

2,99 triệu nái đẻ từ tháng 6 đến tháng 8/2024. Các nhà chăn nuôi heo ở tiểu bang Iowa chiếm lượng

heo tồn cao nhất trong số các bang, ở mức 25,2 triệu con. Minnesota có lượng heo tồn đứng thứ hai

với 9,10 triệu con. Bắc Carolina đứng thứ ba với 7,40 triệu con.
Nguồn: 3tres3.com

O1

Theo dự báo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), trong giai đoạn 2023-2030, tiêu thụ
thịt lợn ở Hoa Kỳ dự kiến tăng 28,3%. Đến năm 2030, tiêu thụ thịt lợn ở khu vực Mỹ Latinh dự kiến sẽ
tăng 14,2% so với năm 2023, đạt 10,7 triệu tấn.

Nguồn: Tienvietthai.com.vn

O2



Ý kiến góp ý, xin vui lòng gửi đến:

TRUNG TÂM THÔNG TIN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN
VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG 
THÔN

Địa chỉ: Số 16 Thụy Khuê, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Email: thongtinthitruong@ipsard.gov.vn; info@agro.gov.vn

Website: http://agro.gov.vn/

mailto:thongtinthitruong@ipsard.gov.vn
mailto:info@agro.gov.vn
http://agro.gov.vn/
https://www.facebook.com/agro.gov.vn
https://www.facebook.com/agro.gov.vn
https://zalo.me/546558390049824547
https://zalo.me/546558390049824547

